
BÀI 1 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
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Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ?

a) b) c) 

LÀM
QUEN
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 Lời giải :                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Câu 2: Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) b) 
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Câu 3: Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bpt bậc nhất hai ẩn sau:

a) b) 
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Câu 4: Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng . Diện tích để kê một chiếc ghế là

, một chiếc bàn là . Gọi  là số chiếc ghế,  là số chiếc bàn được kê.

a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn  cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế

biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là .
b) Chỉ ra ba nghiệm của bất phương trình trên.
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Câu 5: Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho
như bảng sau:

  Phi cố định
 (nghin

đồng/ngày)

 Phí tính theo quãng đường di
chuyển

(nghìn đồng/kilômét)
 Từ thứ Hai đến thứ

Sáu
 900  8

 Thứ Bảy và Chủ
nhật

 1500  10

a) Gọi  và  lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ
Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa

 và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng.
b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a trên mặt phẳng toạ độ.

 Lời giải :                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        



                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Câu 6: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) b) 
Câu 7: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) b) 
Câu 8: Anh An là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy. Anh An kiếm được một khoản

hoa hồng 600 nghìn đồng cho mỗi máy giặt và 1,3 triệu đồng cho mỗi tủ lạnh mà anh
ấy bán được. Hỏi để nhận được từ 10 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng thì anh An cần
bán bao nhiêu máy giặt và tủ lạnh?

Lời giải

Gọi  và  lần lượt là số máy giặt và số tủ lạnh anh An bán được. Khi đó số tiền hoa

hổng mà anh An nhận được là  (triệu đồng). Theo để bài, ta có:

Tiếp theo ta xác định miền nghiệm của bất phương trình  như sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng  trên mặt phẳng toạ độ .

Bước 2. Lấy điềm  không thuộc  và thay vào biều thức  ta được:

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ  không chứa gốc
tọa độ (miển không bị tô màu).

MÓN QUÀ
TẠI LỚP



Vậy nếu anh An bán được số máy giặt là  và số tủ lạnh là  sao cho

điểm  nằm trong nửa mặt phẳng bờ  không chứa gốc toạ độ thì anh An nhận
được từ 10 triệu đồng trở lênn tiền hoa hồng.

Câu 9: Trong 1 lạng ( ) thịt bò chứa khoảng  protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng

 protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu  

protein. Gọi  lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ

nên ăn trong một ngày. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn  để biểu diễn
lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày và chỉ ra ba nghiệm
của bất phương trình đó?

Lời giải

Theo đề bài, ta có bất phương trình: .

Chọn , ta có .

Suy ra ba nghiệm của bất phương trình là .

Câu 10: Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và
loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ
hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg.
a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y thỏa mãn điều kiện đề bài.
b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình tìm được ở câu a) trên mặt phẳng
tọa độ. 

Lời giải

a) Theo đề bài, ta có: 

Bằng cách chuyển vế ta được bất phương trình bậc nhất hai ẩn  hay

.

b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn .

Bước 1. Vẽ đường thẳng  trên mặt phẳng toạ độ.

Bước 2. Lấy điểm  không thuộc  và điểm  thoả mãn .



Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ   chứa điểm

.

Câu 11: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) b) 
Câu 12: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) . b) .
Câu 13: Hà, Châu, Liên và Ngân đi mua trà sữa. Cả bốn bạn có tất cả 185 nghìn đồng. Bốn

bạn mua 4 cốc trà sữa với giá tiền 35 nghìn đồng một cốc. Các bạn gọi thêm trân
châu cho vào trà sữa. Mọt phần trân châu đen có giá 5 nghìn đồng, một phần trân

châu trắng có giá 10 nghìn đồng. Gọi  lần lượt là số phần trân châu đen, trân
châu trắng mà bốn bạn định mua thêm.
a) Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y để thể hiện số tiền các bạn có đủ khả
năng chi trả cho phần trân châu đen, trắng.
b) Chỉ ra một nghiệm nguyên của bất phương trình đó.

Lời giải

a)  hay .

b) .

Câu 14: Bạn Cúc muốn pha hai loại nước cam. Để pha một lít nước cam loại I cần 30g bột

cam, còn một lít nước cam loại II cần 20g bột cam. Gọi  lần lượt là số lít nước cam
loại I và II pha chế được. Biết rằng Cúc chỉ có thể dùng không quá 100g bột cam.
Hãy lập các bất phương trình mô tả số lít nước cam loại I và II mà bạn Cúc có thể pha
chế được và biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình đó trên cùng một mặt

phẳng tọa độ ?
Lời giải

Để pha x lít nước cam loại I cần  g bột cam,

BÍ  MẬT
VỀ NHÀ



Để pha y lít nước cam loại II cần 20 y g bột cam,

Vì Cúc chỉ có thể dùng không quá 100 gam bột cam nên ta có bất phương trình

Vẽ đường thẳng  đi qua hai điểm  và 

Xét gốc tọa độ . Ta thấy  và

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ , chứa gốc

tọa độ 

(miền không tô màu trên hình)

Câu 15: Bạn Nga muốn pha hai loại nước rửa xe. Để pha một lít loại I cần  dung dịch

chất tẩy rửa, còn loại  chỉ cần . Gọi  và  lần lượt là số lít nước rửa xe loại I

và II pha chế được và biết rằng Nga chỉ còn  chất tẩy rửa, hãy lập các bất

phương trình mô tả số lít nước rửa xe loại  và II mà bạn Nga có thể pha chế được và

biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình đó trên mặt phẳng toạ độ .
Lời giải

Các bất phương trình mô tả số lít nước rửa xe loại I và II mà bạn Nga có thể pha chế

được: ;

Biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình đó trên mặt phẳng toạ độ :



Câu 16: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình  ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Câu 17: Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng (không kể đường

thẳng ) không chứa điểm có toạ độ nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Câu 18: Miền nghiệm của bất phương trình  được xác định bởi miền nào (nửa mặt
phẳng không bị gạch và không kể d) sau đây?

A. B. 

THỦ  THUẬT
TRẮC



C. D. 

Lời giải

Chọn B

Câu 19: Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở Hình 3 là miền nghiệm của bất phương
trình nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Câu 20: Nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả ) ở Hình 4 là miền nghiệm của bất phương
trình nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Câu 21: Câu nào sau đây sai?.



Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng chứa
điểm

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C.

Ta có: .

Dễ thấy tại điểm  ta có: .
Câu 22: Câu nào sau đây đúng?.

Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng chứa
điểm

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A.

Ta  có:  

Dễ thấy tại điểm  ta có: .

Câu 23: Miền nghiệm của bất phương trình  là phần mặt phẳng
chứa điểm nào?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C.

Nhận xét: chỉ có cặp số  thỏa bất phương trình.

Câu 24: Miền nghiệm của bất phương trình   là phần mặt phẳng
không chứa điểm nào?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

ChọnC.

Nhận xét: chỉ có cặp số  không thỏa bất phương trình.
Câu 25: Trong  các  cặp  số  sau  đây,  cặp  nào  không là  nghiệm của  bất  phương  trình

?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C.

Nhận xét: chỉ có cặp số  không thỏa bất phương trình.
Câu 26: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất

hai ẩn?



A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Theo định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 27: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Tập hợp các điểm biểu diễn nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt

phẳng bờ là đường thẳng  và không chứa gốc tọa độ.

Từ đó ta có điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình .

Câu 28: Miền nghiệm của bất phương trình  không chứa điểm nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A.

Trước hết, ta vẽ đường thẳng 

Ta thấy  không là nghiệm của bất phương trình.



Vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm 

Câu 29: Miền nghiệm của bất phương trình  không chứa điểm nào
sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B.

Đầu tiên, thu gọn bất phương trình đề bài đã cho về thành 

Ta vẽ đường thẳng 

Ta thấy  không là nghiệm của bất phương trình.

Vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng (không kể bờ ) không chứa điểm 

Câu 30: Miền nghiệm của bất phương trình  không chứa điểm nào sau đây?

A. B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D.

Trước hết, ta vẽ đường thẳng 

Ta thấy  không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (không kể bờ ) không

chứa điểm 



Câu 31: Miền nghiệm của bất phương trình  chứa điểm nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A.

Trước hết, ta vẽ đường thẳng 

Ta thấy  không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm 

Câu 32: Miền nghiệm của bất phương trình  chứa điểm nào sau đây?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B

Đầu tiên ta thu gọn bất phương trình đã cho về thành 

Vẽ đường thẳng 

Ta thấy  không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng (không kể bờ ) không chứa điểm

Câu 33: Miền nghiệm của bất phương trình  chứa điểm nào sau đây?

A. B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn A.



Trước hết, ta vẽ đường thẳng 

Ta thấy  là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ  chứa điểm 

Câu 34: Cho bất phương trình có tập nghiệm là  . Khẳng định nào sau đây là
khẳng định đúng ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Ta thấy  thỏa mãn hệ phương trình do đó là một cặp nghiệm của hệ
phương trình.

Câu 35: Cho bất phương trình có tập nghiệm là . Khẳng định nào sau đây là
khẳng định đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta thấy vì .

Câu 36: Miền nghiệm của bất phương trình  là
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Lời giải

Chọn C.

Trước hết, ta vẽ đường thẳng 

Ta thấy  là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy

miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ  chứa điểm

Câu 37: Miền nghiệm của bất phương trình  là

A. B. 
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Lời giải

Chọn#A.

Trước hết, ta vẽ đường thẳng 

Ta thấy  không phải là nghiệm của bất phương trình
đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng (không

kể bờ ) không chứa điểm 

Câu 38: Miền nghiệm của bất phương trình  là

A. B. 
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Lời giải

Chọn D

Trước hết, ta vẽ đường thẳng 

Ta thấy  là nghiệm của bất phương trình đã cho.
Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng (không kể

bờ ) chứa điểm 

Câu 39: Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Ta có  nên Chọn D.

Câu 40: Cặp số  nào là nghiệm của bất phương trình .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Thế các cặp số  vào bất phương trình:

(vô lí)

(đúng)

(vô lí)



(vô lí)
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